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Phần I: Tính x,y 

1. Tìm x, y, z biết: 

a) 
6

3

4

−
=

x
  

b) 
1217

yx
=  và x-y=10 

c)  
9105

zyx
==  và x – y + z = 28  

d)  
13125

zyx
==  và x + y + z = 120 

2. Tìm x, y, z biết:  

a) 
5

9 3

x
=   

b)  và   9
4 5 6

x y z
x y z= = + − =  

3. Tìm 2 số x  và y   biết : 
3 5

x y
=  và  𝑥 + 𝑦 = 24 

4.  Tìm x, y biết: 

a) 
7

8 4

x
=  

b) 
7 13

x y
=  và 60x y+ =  

c) 
4 12 15

x y z
= =  và 4y x− =   

5.  Tìm x , y , z . Biết :  

a/ 
53

yx
=  và x + y = 24    

b/ 
352 −

==
zyx

 và x - y + z  =12 

6. Tìm x, y, z 

a/ 

6

15 9

x −
=

 

b/ 5 3

x y
=

 và 12x y− =  

 

 



Phần II: Ứng dụng tính chất dãy tỉ số vào bài toán thực tế 

1. Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2; 4; 5. Tính số viên bi của 

mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả 44 viên bi. 

2. Ba đội y tế tiêm ngừa vaccine Covid-19 tại 3 trường THCS trong quận có cùng số 

lượng học sinh đăng ký tiêm chủng như nhau. Đội thứ nhất tiêm xong trong 5 ngày, đội 

thứ hai tiêm xong trong 4 ngày và đội thứ ba tiêm xong trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao 

nhiêu cán bộ y tế, biết cả ba đội y tế có tất cả 37 cán bộ y tế ? (Năng suất làm việc của các 

cán bộ y tế là như nhau). 

3. Ba lớp 7A; 7B; 7C đã trồng được 150 cây xanh. Biết rằng số cây trồng được của mỗi 

lớp tương ứng tỷ lệ với 3; 5; 7. Tính số cây xanh của mỗi lớp trồng được. 

4. Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 3;5;7. Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu tiền 

lãi nếu tổng tiền lãi 450 triệu đồng va tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã đóng. 

5. Một tam giác có số đo ba góc lần lượt tỉ lệ với 3; 2; 1 . Tìm số đo mỗi góc của tam giác 

đó. 

6. Lớp 7A có số học sinh xếp lọai Tốt, Khá, Đạt lần lượt tỉ lệ với 2; 4; 7 ( lớp 7A không 

có học sinh không đạt) và tổng số học sinh cả lớp là 39 học sinh. Tính số học sinh giỏi, 

khá, trung bình  của lớp 7A. 

7. Hai lớp 7A và 7B quyên góp được một số sách tỉ lệ thuận với số học sinh của lớp, biết 

số học sinh của hai lớp lần lượt là 32 và 36 học sinh. Lớp 7A quyên góp được ít hơn lớp 

7B 8 quyển sách. Hỏi mỗi lớp quyên góp được bao nhiêu quyển sách ? 

8. Tùng, Huy, Minh cùng trông hoa Cúc trong chậu để chuẩn bị bán tết. Tùng trồng được 

6 chậu hoa, Huy trồng được 4 chậu hoa và Minh trồng được 5 chậu hoa. Bác tư giúp các 

bạn bán hết số chậu hoa được tổng cộng 1,5 triệu đồng. Ba bạn quyết định chia tiền tỉ lệ 

với số chậu hoa trồng được, Hỏi mỗi bạn được chia bao nhiêu tiền?. 

9. Ba bạn An, Bình, Cường cùng đi câu cá trong dịp hè, An câu được 12 con, Bình câu 

được 8 con và Cường câu được 10 con. Ba bạn đem bán được 180 nghìn đồng. Ba bạn 

quyết định chia tiền tỉ lệ với số cá câu được. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu tiền? 

10. Hưởng ứng phong trào giúp các bạn đến trường sau đợt bão lũ, ba lớp 7A, 7B, 7C 

quyên góp được 252 quyển vở. Số học sinh lớp 7A là 42; 7B là 40; 7C là 44. Tính số 

quyển vở của mỗi lớp, biết số vở mỗi lớp quyên góp được tỉ lệ với số học sinh. 

11. Một mảnh vườn hình chữ nhật có rộng và chiều dài tỉ lệ với 3, 4. Biết chu vi mảnh 

vườn là 140m. Tính diện tích mảnh vườn. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phần III: Bài toán tỉ lệ nghịch 

1. Một xưởng in có 6 máy in (công suất in như nhau) hằng ngày in một số bao bì tổng 4 

giờ. Hỏi nếu hôm nay bị hỏng hết 2 máy in thì xưởng in sẽ in số bao bì đó trong bao nhiêu 

giờ? 

2. Cho biết 30 người thợ xây xong một ngôi nhà hết 90 ngày. Hỏi 15 người thợ xây ngôi 

nhà đó hết bao nhiêu ngày? (giả sử năng suất làm việc của mỗi người thợ là như nhau). 

3.Cho biết một đội lao động gồm 20 công nhân (năng suất làm việc như nhau) dự kiến 

đóng xong 1 chiếc tàu trong 60 ngày. Hỏi nếu muốn đóng chiếc tàu đó trong 40 ngày thì 

cần bao nhiêu công nhân cho một đội lao động. 

4. Một công nhân may trong 5 giờ được 20 cái áo. Biết rằng năng suất làm việc không 

đổi, hỏi trong 12 giờ người đó may được bao nhiêu cái áo? 

 

5. Cho biết 26 công nhân xây dựng một ngôi nhà hết 120 ngày. Hỏi 40 công nhân thì xây 

xong ngôi nhà trong bao nhiêu ngày  (giả sử  năng suất  làm việc các công nhân như 

nhau). 

6. Cho biết dùng 4 máy ủi làm phẳng con đường AB mất 10 giờ. Hỏi nếu  8 máy ủi với 

cùng năng suất như thế thì làm phẳng con đường đó hết bao nhiêu giờ ? 

7. Một xí nghiệp dự định giao cho nhóm 48 công nhân thực hiện dự án trong 12 

ngày. Tuy nhiên, khi bắt đầu công việc thì một số công nhân bị điều động đi làm 

việc khác, do đó thời gian làm việc thực tế của nhóm công nhân còn lại kéo dài 

thêm 6 ngày so với dự định. Hỏi số công nhân bị điều động đi làm việc khác là bao 

nhiêu công nhân? (Giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau). 
8. Để đào một con mương cần 15 người làm trong 6 giờ. Nếu tăng thêm 10 người thì thời 

gian giảm được mất giờ ? (Giả sử năng suất làm việc của mỗi người như nhau) 

 

Phần IV: Đơn thức 

1. Cho đơn thức 2 2 3 22
5 ( )

5
A xy x y= − . Thu gọn rồi tìm bậc của đơn thức A.  

 

2. Cho y = P(x) = 2x+1; Tính P(1), P(-3) 

 

3. Cho biểu thức sau: A = 2x2 – 3xy + 5 

a) Biểu thức A có mấy biến số, A bậc mấy? 

b) Tính giá trị của A khi x = 2; y = - 1.  

4. Tính giá trị của biểu thức 𝑎2 − 6 𝑏 + 9 𝑡ạ𝑖 𝑎 = 2 , 𝑏 =  −1 

5.     

a) Tính giá trị của biểu thức:  5.x2 + 3.x + 3 tại  x = 0 

b) Tìm nghiệm của đa thức P(x) = 3x - 6 

 

6. Thu gọn rồi tìm bậc các đơn thức sau:         



a) 
5

3

 
− 
 

2

yz
2.7xy   b) 

3
 
− 
 

2
1
xyz

2

. 
8
xy

9

                     

7. Tính giá trị biểu thức: B = 2x3 +3xy + y2 tại x = 
1

2
 và y = - 

𝟐

𝟑
 

8. Tính giá trị của biểu thức 𝑀(𝑥) =  7𝑥2 − 5𝑥 + 1 tại 𝑥 = −2; 𝑥 = 0 

 

Phần V: Đa thức 

1. Cho hai đa thức 8332)( 23 ++−= xxxxA  và 3 2( ) 3 2 5 1B x x x x= + − +   

a) Tính ( ) ( )A x B x+ .     

b) Tính  ( ) ( )A x B x− . 

2.  Cho hai đa thức A(x) = x3 - 2x2 + 5x – 1 

                        B(x) = x3 - 3x2 + 3x – 2 

Hãy tính  

a) A(x) + B(x)  

b) A(x) - B(x)  

 

3.  Cho hai đa thức M(x) = 3x3 + 4x2 – 2x + 5  

                                N(x) = 2x3 – 4x2 + 3x – 2  

Hãy tính:  

a) M(x) + N(x)     

b) M(x) – N(x)  

4. Cho các đa thức :   

f(x) =  – 2x3+3 x2 – 2x + 7  và   

g(x) =   5x3 + x2 - 5x + 3 

a)Tính f(x) + g(x)              

b) Tính f(x) - g(x)   

 

5. Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của theo lũy thừa giảm của biến. 

( ) 5 4 3 5 32 3 2 3 2 5P x x x x x x x= − − + + − + −   

6. Tính tổng của hai đa thức ( ) 3 22 4 3 1A x x x x= − + +  và ( ) 34 6 4.B x x x= − + −  

7. Cho hai đa thức P(x) = 6x5 + 15 – 7x – 4x2 – x5; 

                             Q(x) = –5x5 – 2x + 4x2 + 5x – 7. 

a) Thu gọn và sắp xếp hai đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến. 

b) Tìm bậc và hệ số tự do của đa thức K(x) biết K(x) = P(x) – Q(x). 



c) Tìm nghiệm của đa thức M(x) biết M(x) = P(x) + Q(x). 

8. Cho hai đa thức: 
3 2M( ) 17 15 14 16x x x x= − + −     và  

3 2H( ) 17 6 19 1x x x x= − + − +  

 a) Tính  M( ) H( )x x+  

 b) Tính  M( ) H( )x x−  

 

9. Cho các đa thức: ( ) 2 32 6 7 5A x x x x= + − − ;  

                               ( ) 2 34 9 3B x x x x= − + + −  

a) Sắp xếp đa thức A(x) và B(x) theo thứ tự lũy thừa giảm dần của biến. 

b) Tính A(x) + B(x)?  

c) Tìm C(x) biết C(x) = A(x) – B(x) 

10. Tính giá trị của đa thức sau 

( ) 3 22 5 4 3P x x x x= + − +
 khi 2x = −  

 

11. Cho đa thức ( ) 232 35
2

1
24 xxxxxxA −+−+−=  

a/  Sắp xếp các đơn thức theo lũy thừa giảm của biến. Tìm các hệ số. 

b/ Tính giá trị của A(x) khi x = 2 

 

12. Thu gọn đa thức, sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến rồi tìm bậc 

 P(x) = x – 2x2 + 4x5 – x2 + 3x – 4x5 + 2 

13. Cho hai đa thức M(x) = x3 + 5x2 – 3x + 1 N(x) = 2x3 – 3x2 + 5x – 3  

Hãy tính:  

a) M(x) + N(x)    b) M(x) – N(x)  

14. Cho hai đa thức  

( ) 5322 24 −+−= xxxxM  

( ) 752 23 +−+= xxxxN  

a/ Tính ( ) ( )xNxM +  

b/ Tính ( ) ( )xNxM −  

15. Tính giá trị của đa thức A = −𝟐𝒙𝟐 −
1

4
𝑦 + 14𝑥𝑦  tại x = 2 , y = 1 

 

 

 

 
 

 



Phần VI: Bài toán tính phần trăm 

1. Nhân dịp lễ 30/ 4 cửa hàng bách hóa xanh giảm giá 10 % cho tất cả các mặt hàng Mẹ của 

An là khách hàng thân thiết nên được giảm thêm  5% trên tổng hóa đơn khi mua hàng tại 

bách hóa xanh. Mẹ của An mua một cái ti vi và một cái máy giặt chỉ trả tổng cộng là 16,245 

triệu đồng. Hỏi nếu không giảm giá thì giá niêm yết cái ti vi đó  là bao nhiêu? Biết rằng  

máy giặt có giá niêm yết là 7 triệu đồng. 

 

2. Nhân dịp khai trương cửa hàng giảm giá 25% mặt hàng tiêu dùng, 20% mặt hàng may 

mặc. Mẹ của Lan mang theo 1500000 mua được 1 cái nồi điện và 3 cái áo sơ mi với giá 

của nồi điện là 900000 và 1 áo sơ mi giá 150000( chưa tính giá giảm). Hỏi mẹ Lan còn 

được bao nhiêu tiền sau khi mua các món hàng trên. 

 

3. Để chuẩn bị cho năm học mới, một cửa hàng có chương trình giảm giá dành cho đồng 

phục học sinh. Giá một cái quần là 250 000 đồng,  giá một cái áo là 225 000 đồng. Nếu 

mua một cái quần thì được giảm giá 17% ,  mua một cái áo thì được giảm giá 15%. Bạn An 

mua 1 bộ đồng phục gồm 1 cái áo và 1 cái quần. Hỏi bạn An phải trả tiền bộ quần áo đó là 

bao nhiêu ? (Làm tròn kết quả đến hàng trăm) 

 

4. Một cửa hàng nhập về 100  cái áo với giá gốc 200000  đồng/cái. Cửa hàng đã bán 60  

cái áo với giá mỗi cái lãi 25%  so với giá gốc; 40  cái còn lại bán lỗ 15% so với giá gốc. 

Hỏi sau khi bán hết 100  cái áo cửa hàng đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền? 

5. Giá bán lẻ điện sinh hoạt được cho ở bảng sau: 

Bậc Số (kwh) Giá (đồng) 

1 0-50 1678 

2 51-100 1734 

3 101-200 2014 

4 201-300 2536 

5 301-400 2834 

6 401 trở lên 2927 

Hộ gia đình Ông An trong tháng 10/2022 tiêu thụ hết 225 kwh. Hỏi hộ gia đình Ông An 

phải thanh toán bao nhiêu tiền điện. Biết thuế VAT là 8%. 

5. Một cửa hàng nhập về 100  cái áo với giá gốc 200000  đồng/cái. Cửa hàng đã bán 60  

cái áo với giá mỗi cái lãi 25%  so với giá gốc; 40  cái còn lại bán lỗ 5%  so với giá gốc. Hỏi 

sau khi bán hết 100  cái áo cửa hàng đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền? 

6. Một cửa hàng nhân dịp khai trương giảm giá 10% so với giá niêm yết cho  tất cả các mặt 

hàng 



a/ Tính giá của tivi sau khi giảm giá? Biết rằng giá niêm yết của một chiếc ti vi tại cửa hàng 

đó  là 12 000 000 đồng. 

b/Bà tư đến cửa hàng  mua một chiếc tivi và một chiếc máy lạnh được cô nhân viên thông 

báo bác phải trả tất cả 16 200 000 đồng.Tính giá niêm yết của máy lạnh? 

7. Một cửa hàng nhân dịp khai trương giảm giá 15% so với giá niêm yết cho  tất cả các mặt 

hàng 

a/  Tính giá của tivi sau khi giảm giá? Biết rằng giá niêm yết của một chiếc ti vi tại 

cửa hàng đó  là 14 000 000 đồng. 

b/  Bà tư đến cửa hàng  mua một chiếc tivi và một chiếc máy lạnh được cô nhân viên 

thông báo bác phải trả tất cả  22 100 000 đồng.Tính giá niêm yết của máy lạnh? 

 

Phần VII: Toán hình học 

 

1. Cho ABC  cân tại A , có 050A = , AM là đường trung tuyến 

a) (1,5 điểm) Tính số đo góc B, góc C , so sánh AB và BC  

b) (0,75 0điểm) Chứng minh .ABM ACM =   

c) (0,75 điểm) Từ điểm M  vẽ đường thẳng ME  vuông góc với ( ) AB E AB  và vẽ 

đường thẳng MF  vuông  góc với ( ) AC F AC . Chứng minh EF // BC. 

 

2. Cho tam giác ABC vuông tại A . Kẻ tia phân giác BD của góc ABC (DAC). Kẻ DE 

vuông góc với BC tại E.  

a) Chứng minh: ABD EBD = . 

b) Chứng minh: AD = DE. Từ đó so sánh AD và DC 

c) Gọi giao điểm của DE và AB là F. Chứng minh: BFC  cân. 

 

 

3.  Cho ∆𝐴𝐵𝐶 vuông tại 𝐴, 𝐴𝐵 <  𝐴𝐶. 𝐵𝐷 là tia phân giác của góc 𝐵, 𝐷 thuộc 𝐴𝐶. Từ 𝐷 kẻ 

𝐷𝐸 vuông góc 𝐵𝐶 tại 𝐸. 

a) Chứng minh ∆𝐴𝐵𝐷 = ∆𝐸𝐵𝐷. 

b) Kéo dài 𝐷𝐸 và 𝐴𝐵 sao cho cắt nhau tại 𝐹. Chứng minh ∆𝐶𝐷𝐹 cân. 

c) Chứng minh 𝐷𝐸 <  𝐷𝐹. 

4. Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH (H  BC). 

a) Chứng minh  AHB =  AHC.  

b) Từ H kẻ đường thẳng song song với AC, cắt AB tại D. 

 Chứng minh AD = DH. 

c) Gọi E là trung điểm AC, CD cắt AH tại G. Chứng minh B, G, E thẳng hàng. 

5. Cho ΔABC vuông tại A. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D, DN ⊥ BC tại N. 

a) Chứng minh ΔDBA = ΔDBN. 



b) Gọi M là giao điểm của hai đường thẳng ND và BA. Chứng minh ΔBMC cân. 

c) Chứng minh AB + NC > 2.DA. 

6. Cho ABC cân tại A. Â = 400 

a)Tính số đo của B̂ và Ĉ. 

b)Vẽ AM là đường trung tuyến  của ABC . Chứng minh :ABM=ACM. 

c)Vẽ MH⊥AB tại H; MK⊥AC tại K. Chứng minh :BH = CK 

 

7. Cho tam giác ABC (AB < AC). Trên tia đối của tia CA lấy điểm D sao cho CD = CA, 

trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho CE = CB. 

a) Chứng minh: ABC = DEC 

b) Vẽ AH ⊥BC tại H, Vẽ DK ⊥CE tại K. Chứng minh: AH = DK 

c) Chứng minh: AB + AE > 2AC. 

8. Cho ∆ABC vuông tại A ( AB < AC ). Trên cạnh BC, lấy điểm E sao cho BA = BE, đường 

thẳng vuông góc với BC tại E cắt AC tại D  

a. Chứng minh ∆ABD = ∆EBD. 

b. Chứng minh DC > AD 

c. DE cắt AB tại M. Chứng minh BM = BC. 

 

9. Cho ABC cân tại A có 0ˆˆ 50B C= = , K là trung điểm của BC 

a) Tính số đo ˆBAC ? 

b) Chứng minh: ABK = ACK 

c) Lấy M nằm giữa B và C (M khác K), vẽ MI ⊥  AB và MJ ⊥  AC (I  AB, J  AC). 

Chứng minh: ˆ ˆIMB JMC=  
 

 

10. Cho ABC cân tại A. Vẽ đường trung tuyến AM 

a) Chứng minh :ABM=ACM. 

b)Vẽ MH⊥AB tại H; MK⊥AC tại K. Chứng minh :AH = AK 

 

 

11. Cho  ABC vuông tại A . Gọi M là trung điểm của BC, trên tia đối của tia MA lấy 

điểm D sao cho M là trung điểm của AD.                       

       a) Chứng minh:  AMB =  DMC.  

       b) Chứng minh: AB // DC. 

       c) Gọi N là trung điểm của AC . Chứng minh:  NBD là tam giác cân. 

 

 

 



Phần VIII: Bài toán xác xuất 

 

1. Gieo một con xúc xắc. Viết tập hợp các kết quả làm cho mỗi biến cố sau xảy ra: 

A: “Gieo được mặt có số chấm là số chẵn”; 

B: “Gieo được mặt có số chấm là số nguyên tố”; 

C: “Mặt bị úp xuống có 6 chấm”. 

 

2. Gieo ngẫu nhiên xúc xắc 6 mặt cân đối một lần. Xét các biến cố sau: 

A: “Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là số lẻ và chia hết cho 3”. 

B: “Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là số lớn hơn 2”. 

C: “Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là số tròn trăm”. 

D: “Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là số chia cho 4 dư 1”. 

a) Trong các biến cố trên, hãy chỉ ra biến cố nào là biến cố chắc chắn, biến cố nào 

là biến cố không thể. 

b) Tính xác suất của biến cố ngẫu nhiên có trong các biến cố A, B, C, D. 

3. Gieo 1 con xúc xắc cân đối đồng chất . 

a) Hãy liệt kê tất cả các trường hợp xảy ra số chấm nhỏ hơn 5 

b) Tính xác suất để gieo được mặt lẻ chấm.. 

 

4. Một hộp bút bi gồm 5 bút bi đỏ và 10 bút bi xanh. Bạn An lấy ngẫu nhiên 1 bút trong 

hộp. 

 

5.  

1)Hãy cho biết biến cố nào là biến cố ngẫu nhiên?chắc chắn? không thể? Trong các biến 

cố sau” 

a) A:“Lấy ra được bút bi đỏ” 

b) B:‘Lấy ra được 1 bút bi” 

c) C: “Lấy ra được 1 bút bi tím” 

2) Tính xác suất của các biến cố : “Bút lấy ra là bút màu đỏ” 

 

6. Mật khẩu mở máy tính của Cường gồm 8 kí tự trong đó 2 kí tự đầu là chữ số, 6 kí tự 

sau là chữ cái. Không may Cường quên mất kí tự đầu tiên Cường chọn ra 2 chữ số một 

cách ngẫu nhiên và thử mở máy tính. Tính xác suất để Cường mở được máy tính. 



Bạn Minh quay mũi tên ở vòng quay trong hình bên và quan sát xem khi dừng lại thì nó 

chỉ vào ô nào. 

7. Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên. 

 

                                                                                               

 

A: “Kim chỉ vào ô ghi số không nhỏ hơn 1”; 

B: “Kim chỉ vào ô có màu trắng”; 

C: “Kim chỉ vào ô có màu tím”; 

D: “Kim chỉ vào ô ghi số lớn hơn 6”. 

 
 


